
          ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THỊ XÃ ĐỨC PHỔ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BỐ TRÍ VÀ THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 (Tính đến hết tháng 6 năm 2024)

(Kèm theo Công văn số            /UBND ngày            /6/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

I Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững
13.426,536 5.225,386 8.201,150 586,403 586,403 0,000 4,37 11,22 -

Vốn ngân sách trung ương 11.625,670 4.507,670 7.118,000 509,915 509,915 0,000 4,39 11,31
Vốn ngân sách tỉnh 1.205,612 494,612 711,000 50,991 50,991 0,000 4,23 10,31
Vốn ngân sách thị xã 595,254 223,104 372,150 25,497 25,497 0,000 4,28 11,43

1 Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô
hình giảm nghèo (Mã CTMT 0472) 5.393,286 2.451,886 2.941,400 456,000 456,000 8,45 18,60 -

 - Vốn ngân sách trung ương 4.675,074 2.131,074 2.544,000 396,522 396,522 8,48 18,61 -
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 2.871,956 327,956 2.544,000 0,000 - - -
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 1.803,118 1.803,118 396,522 396,522 21,99 21,99

 - Vốn ngân sách tỉnh 484,208 230,208 254,000 39,652 39,652 8,19 17,22
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 303,896 49,896 254,000 0,000 - -
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 180,312 180,312 39,652 39,652 21,99 21,99

 - Vốn ngân sách thị xã 234,004 90,604 143,400 19,826 19,826 8,47 21,88
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 143,848 0,448 143,400 - -
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 90,156 90,156 19,826 19,826 21,99 21,99

2 Dự án 3:  Hỗ trợ  ph.triển  sản  xuất,  cải  thiện
dinh dưỡng 1.778,001 300,751 1.477,250

Trang 1
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2.1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp (0473) 1.405,103 219,553 1.185,550

 - Vốn ngân sách trung ương 1.221,873 190,873 1.031,000
Phòng Kinh tế 1.065,340 34,340 1.031,000
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 156,533 156,533

 - Vốn ngân sách tỉnh 121,787 18,787 103,000
Phòng Kinh tế 106,434 3,434 103,000
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 15,353 15,353

 - Vốn ngân sách thị xã 61,443 9,893 51,550
Phòng Kinh tế 53,266 1,716 51,550
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã 8,177 8,177

2.2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 372,898 81,198 291,700 0,000 0,000 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách trung ương 324,781 70,781 254,000 0,000 0,000 0,000

Phòng Y tế 324,781 70,781 254,000 0,000 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 32,278 7,278 25,000 0,000 0,000 0,000

Phòng Y tế 32,278 7,278 25,000 0,000 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách thị xã 15,839 3,139 12,700 0,000 0,000 0,000

Phòng Y tế 15,839 3,139 12,700 0,000 0,000 0,000

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm bền vững 4.305,385 1.603,885 2.701,500 130,403 130,403 0,000 3,03 8,13

3.1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp
vùng nghèo, vùng khó khăn 2.868,478 1.237,578 1.630,900 130,403 130,403 0,000 4,55 10,54

 - Vốn ngân sách trung ương 2.484,078 1.066,078 1.418,000 113,393 113,393 4,56 10,64
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 2.484,078 1.066,078 1.418,000 113,393 113,393 4,56 10,64

 - Vốn ngân sách tỉnh 256,467 114,467 142,000 11,339 11,339 4,42 9,91
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 256,467 114,467 142,000 11,339 11,339 4,42 9,91

 - Vốn ngân sách thị xã 127,933 57,033 70,900 5,671 5,671 4,43 9,94

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
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Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 127,933 57,033 70,900 5,671 5,671 4,43 9,94

3.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
1.436,907 366,307 1.070,600

 - Vốn ngân sách trung ương 1.244,733 313,733 931,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 1.244,733 313,733 931,000
Kinh phí chưa phân khai 0,000 0,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 127,916 34,916 93,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 127,916 34,916 93,000

 - Vốn ngân sách thị xã 64,258 17,658 46,600
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 64,258 17,658 46,600

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông
tin 590,109 299,509 290,600

4.1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông in 336,976 187,476 149,500
 - Vốn ngân sách trung ương 293,414 163,414 130,000

Phòng Văn hoá và Thông tin 293,414 163,414 130,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 29,042 16,042 13,000

Phòng Văn hoá và Thông tin 29,042 16,042 13,000
 - Vốn ngân sách thị xã 14,520 8,020 6,500

Phòng Văn hoá và Thông tin 14,520 8,020 6,500

4.2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa
chiều 253,133 112,033 141,100

 - Vốn ngân sách trung ương 217,203 94,203 123,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 217,203 94,203 123,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 23,720 11,720 12,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 23,720 11,720 12,000

 - Vốn ngân sách thị xã 12,210 6,110 6,100
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 12,210 6,110 6,100

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
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5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh
giá Chương trình 1.359,755 569,355 790,400

5.1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện
Chương trình 874,738 383,338 491,400

 - Vốn ngân sách trung ương 749,286 322,286 427,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 749,286 322,286 427,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 83,635 40,635 43,000
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 83,635 40,635 43,000

 - Vốn ngân sách thị xã 41,817 20,417 21,400
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 41,817 20,417 21,400

5.2 Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 485,017 186,017 299,000
 - Vốn ngân sách trung ương 415,228 155,228 260,000

Phòng Kinh tế 43,087 43,087
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 372,141 112,141 260,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 46,559 20,559 26,000
Phòng Kinh tế 4,609 4,609
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 41,950 15,950 26,000

 - Vốn ngân sách thị xã 23,230 10,230 13,000
Phòng Kinh tế 2,304 2,304
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 20,926 7,926 13,000

II Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới 5.615,768 102,768 5.513,000 82,272 0,000 82,272 1,465 1,492
Vốn ngân sách trung ương 2.861,768 97,768 2.764,000 14,198 0,000 14,198 0,496 0,514
Vốn ngân sách tỉnh 1.924,000 5,000 1.919,000 60,074 0,000 60,074 3,122 3,130
Vốn ngân sách thị xã 830,000 0,000 830,000 8,000 0,000 8,000 0,964 0,964

1 Nội dung thành phần 02 0,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
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2

Nội dung thành phần 03: Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát
triển kinh tế nông thôn; Chương trình OCOP;
phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát
triển du lịch nông thôn 3.174,768 97,768 3.077,000 37,404 0,000 37,404 1,178 1,216

2.1 Nội dung 2: 1.885,768 97,768 1.788,000

a

Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng
nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản
xuất, góp phần chuyển đổi số trong sản xuất
nông nghiệp 48,000 0,000 48,000

 - Vốn ngân sách trung ương 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 48,000 0,000 48,000

UBND xã Phổ Cường 16,000 16,000
UBND xã Phổ Phong 16,000 16,000
UBND xã Phổ Nhơn 16,000 16,000

b Hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết sản xuất
1.637,768 97,768 1.540,000

 - Vốn ngân sách trung ương 897,768 97,768 800,000
UBND xã Phổ Châu 200,000 200,000
UBND xã Phổ Khánh 200,000 200,000
UBND xã Phổ Cường 200,000 200,000
UBND Xã Phổ Nhơn 52,239 52,239
UBND xã Phổ Phong 222,716 22,716 200,000
UBND Xã Phổ Thuận 22,813 22,813

 - Vốn ngân sách tỉnh 500,000 500,000
UBND xã Phổ Châu 140,000 140,000
UBND xã Phổ Khánh 120,000 120,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
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UBND xã Phổ Cường 120,000 120,000
UBND xã Phổ Phong 120,000 120,000

 - Vốn ngân sách thị xã 240,000 240,000
UBND xã Phổ Châu 60,000 60,000
UBND xã Phổ Khánh 60,000 60,000
UBND xã Phổ Cường 60,000 60,000
UBND xã Phổ Phong 60,000 60,000

c Hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp hiện đại 200,000 200,000
Vốn ngân sách trung ương 100,000 100,000
UBND xã Phổ Khánh 50,000 50,000
UBND xã Phổ Nhơn 50,000 50,000
Vốn ngân sách tỉnh 100,000 100,000
UBND xã Phổ Khánh 50,000 50,000
UBND xã Phổ Nhơn 50,000 50,000

2.2 Nội  dung  04:  Chương  trình  mỗi  xã  một  sản
phẩm (OCOP) 446,000 446,000 37,404 0,000 37,404 8,39 8,39

 - Vốn ngân sách trung ương 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 320,000 320,000 29,404 0,000 29,404 9,19 9,19

Phòng Kinh tế 320,000 320,000 29,404 29,404 9,19 9,19
 - Vốn ngân sách thị xã 126,000 126,000 8,000 8,000 6,35 6,35

Phòng Kinh tế 126,000 126,000 8,000 8,000 6,35 6,35

2.3 Nội dung 06: Hỗ trợ phát triển thị trường và xúc
tiến thương mại nông sản 123,000 123,000

 - Vốn ngân sách trung ương 48,000 48,000
Phòng Kinh tế 48,000 48,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 58,000 58,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số
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trong năm
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Phòng Kinh tế 58,000 58,000
 - Vốn ngân sách thị xã 17,000 17,000

Phòng Kinh tế 17,000 17,000

2.4 Nội dung 08: Thực hiện Chương trình phát triển
du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

720,000 720,000
 - Vốn ngân sách trung ương 350,000 350,000

Phòng Văn hoá và Thông tin 110,000 110,000
UBND xã Phổ Khánh 120,000 120,000
UBND xã Phổ Phong 120,000 120,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 250,000 250,000
Phòng Văn hoá và Thông tin 70,000 70,000
UBND xã Phổ Khánh 90,000 90,000
UBND xã Phổ Phong 90,000 90,000

 - Vốn ngân sách thị xã 120,000 120,000
Phòng Văn hoá và Thông tin 20,000 20,000
UBND xã Phổ Khánh 50,000 50,000
UBND xã Phổ Phong 50,000 50,000

3 Nội dung thành phần 05. Nâng cao chất lượng
giáo dục, y tế 123,000 123,000 23,718 0,000 23,718 19,28 19,28
Nội  dung  02  Tăng  cường  chất  lượng  dịch  vụ
mạng lưới  y  tế  cơ  sở,  đảm bảo  chăm sóc  sức
khỏe toàn dân 123,000 123,000 23,718 0,000 23,718 19,28 19,28

 - Vốn ngân sách trung ương 56,000 56,000 14,198 0,000 14,198 25,35 25,35
UBND xã Phổ Châu 8,000 8,000 8,000 8,000 100,00 100,00
UBND xã Phổ Khánh 8,000 8,000 2,000 2,000 25,00 25,00
UBND xã Phổ Cường 8,000 8,000 0,000 - -
UBND Xã Phổ Nhơn 8,000 8,000 0,000 - -
UBND xã Phổ Phong 8,000 8,000 0,000 - -
UBND Xã Phổ Thuận 8,000 8,000 0,000 - -

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
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UBND Xã Phổ An 8,000 8,000 4,198 4,198 52,48 52,48
 - Vốn ngân sách tỉnh 67,000 67,000 9,520 0,000 9,520 14,21 14,21

UBND xã Phổ Châu 10,000 10,000 1,300 1,300 13,00 13,00
UBND xã Phổ Khánh 10,000 10,000 0,000 - -
UBND xã Phổ Cường 10,000 10,000 0,000 - -
UBND Xã Phổ Nhơn 10,000 10,000 8,220 8,220 82,20 82,20
UBND xã Phổ Phong 9,000 9,000 0,000 - -
UBND Xã Phổ Thuận 9,000 9,000 0,000 - -
UBND Xã Phổ An 9,000 9,000 0,000 - -

4

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng
môi  trường;  xây  dựng  cảnh quan thôn  sáng-
xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống của nông thôn 2.030,000 2.030,000

4.1
Nội dung 01: Thực hiện các Đề án, Kế hoạch tổ
chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải
rắn 210,000 210,000

 - Vốn ngân sách trung ương 210,000 210,000
UBND xã Phổ Châu 30,000 30,000
UBND xã Phổ Khánh 30,000 30,000
UBND xã Phổ Cường 30,000 30,000
UBND Xã Phổ Nhơn 30,000 30,000
UBND xã Phổ Phong 30,000 30,000
UBND Xã Phổ Thuận 30,000 30,000
UBND Xã Phổ An 30,000 30,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Trang 8
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4.2

 Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các
loại  chất  thải  theo  nguyên lý  tuần hoàn;  tăng
cường  công  tác  quản  lý  chất  thải  nhựa  trong
hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp ở Việt
Nam 140,000 140,000

 - Vốn ngân sách trung ương 140,000 140,000
UBND xã Phổ Châu 20,000 20,000
UBND xã Phổ Khánh 20,000 20,000
UBND xã Phổ Cường 20,000 20,000
UBND Xã Phổ Nhơn 20,000 20,000
UBND xã Phổ Phong 20,000 20,000
UBND Xã Phổ Thuận 20,000 20,000
UBND Xã Phổ An 20,000 20,000

4.3  Nội  dung  03:  Đẩy  mạnh  xử  lý,  khắc  phục  ô
nhiễm và cải thiện môi trường

140,000 140,000
 - Vốn ngân sách trung ương 140,000 140,000

UBND xã Phổ Châu 20,000 20,000
UBND xã Phổ Khánh 20,000 20,000
UBND xã Phổ Cường 20,000 20,000
UBND Xã Phổ Nhơn 20,000 20,000
UBND xã Phổ Phong 20,000 20,000
UBND Xã Phổ Thuận 20,000 20,000
UBND Xã Phổ An 20,000 20,000

4.4

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền  thống  của  nông  thôn  Việt  Nam;  phát
triển  các  mô hình thôn,  xóm sáng,  xanh sạch
đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu 

1.500,000 1.500,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
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 - Vốn ngân sách trung ương 920,000 920,000
UBND xã Phổ Phong 460,000 460,000
UBND Xã Phổ Thuận 460,000 460,000

 - Vốn ngân sách tỉnh 280,000 280,000
UBND xã Phổ Phong 140,000 140,000
UBND Xã Phổ Thuận 140,000 140,000
Vốn ngân sách thị xã 300,000 300,000
UBND xã Phổ Phong 150,000 150,000
UBND Xã Phổ Thuận 150,000 150,000

4.5

Nội dung 06: Hỗ trợ tăng cường quản lý an toàn
thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất,
kinh  doanh  thực  phẩm;  đảm bảo  vệ  sinh  môi
trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ
sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình

40,000 40,000
 - Vốn ngân sách trung ương 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 40,000 40,000

UBND xã Phổ Phong 20,000 20,000
UBND Xã Phổ Nhơn 20,000 20,000

5

Nội dung thành phần 09 Nâng cao chất lượng,
phát huy vai  trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây
dựng nông thôn mới 40,000 40,000

5.1
Nội dung 03: Hỗ trợ triển khai hiệu quả đề án
"Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -
2025" 40,000 40,000

 - Vốn ngân sách trung ương 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 40,000 40,000

UBND xã Phổ Khánh 40,000 40,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11
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6 Nội  dung  thành  phần  số  10:  Giữ  vững  quốc
phòng an ninh và trật tự xã hội nông thôn 80,000 80,000

6.1

Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an
ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải
quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh
quốc gia, trật tự an toàn xã hội.. 80,000 80,000
Vốn ngân sách tỉnh 80,000 80,000
Công an thị xã 80,000 80,000

7

Nội dung thành phần 11: Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;
nâng cao năng lực xây dựng NTM; Truyền
thông về xây dựng NTM 168,000 5,000 163,000 21,150 0,000 21,150 12,59 0,13

7.1
Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm,
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương
trình 168,000 5,000 163,000 21,150 0,000 21,150 12,59 0,13

- Vốn ngân sách trung ương 0,000 0,000
 - Vốn ngân sách tỉnh 141,000 5,000 136,000 21,150 0,000 21,150 15,00 0,16

Văn phòng Nông thôn mới 66,000 0,000 66,000 9,750 9,750 14,77 14,77
UBND xã Phổ Châu 10,000 10,000 1,400 1,400 14,00 14,00
UBND xã Phổ Khánh 10,000 10,000 - -
UBND xã Phổ Cường 10,000 10,000 - -
UBND Xã Phổ Nhơn 10,000 10,000 - -
UBND xã Phổ Phong 10,000 10,000 - -
UBND Xã Phổ Thuận 15,000 5,000 10,000 - -
UBND Xã Phổ An 10,000 10,000 10,000 10,000 100,00 100,00

 - Vốn ngân sách thị xã 27,000 27,000
Văn phòng Nông thôn mới 27,000 27,000

STT Nội dung

Năm 2024
Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến

hết tháng  6/2024
Tỷ lệ vốn thanh toán từ đầu năm

đến hết tháng 6/2024 (%)
Dự toán năm được chi

Tổng số Dự toán năm trước
chuyển sang

Dự toán giao
trong năm Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm
Tổng số

Thanh toán
vốn năm

trước
chuyển sang

Thanh toán
vốn giao

trong năm

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Trang 11
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  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số        /UBND ngày      /6/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án
Kế hoạch

vốn
năm 2024

Giải ngân đến 30/6/2024
Ghi chú

Giá trị Tỷ lệ (%)

Tổng cộng 13.237,500 10.367,448 78,3

I Ngân sách TW 4.200,000 3.215,802 76,6
KCH kênh mương Đội 6 đi Sông Thoa
Gò Soáy đi mương tiêu đội 4, thôn An
Thổ 700,000 380,000 54,3
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Thiệp
Sơn 700,000 420,379 60,1
KCH tuyến kênh từ Ao Vuông - Nhà
ông Liệu 700,000 457,671 65,4
Tuyến cầu Sộp đi nhà ông Tùng (thôn
Tân Phong) 700,000 681,935 97,4
Dự án Đường khu 2, 3 đi đèo Bình Đê
thôn Hưng Long 700,000 583,357 83,3
KCH kênh N7 đi Mương Ngang 700,000 692,460 98,9

II Ngân sách tỉnh 7.000,000 7.000,000 100,0
HTCNSH xã Phổ Cường-Phổ Khánh,
thị xã Đức Phổ 7.000,000 7.000,000 100,0

III
Vốn ngân sách thị xã đối ứng thực
hiện chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới 2.037,500 151,646 7,4

1 Xây dựng nông thôn mới 637,500 151,646 23,8
KCH kênh mương Đội 6 đi Sông Thoa
Gò Soáy đi mương tiêu đội 4, thôn An
Thổ 87,500 64,146 73,3
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Thiệp
Sơn

200,000 -
KCH tuyến kênh từ Ao Vuông - Nhà
ông Liệu 87,500 -
Tuyến cầu Sộp đi nhà ông Tùng (thôn
Tân Phong) 87,500 87,500 100,0
Dự án Đường khu 2, 3 đi đèo Bình Đê
thôn Hưng Long 87,500 -
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KCH kênh N7 đi Mương Ngang 87,500 -
2 Nước sạch 1.400,000 -

HTCNSH xã Phổ Cường-Phổ Khánh,
thị xã Đức Phổ 1.400,000 -

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án
Kế hoạch

vốn
năm 2024

Giải ngân đến 30/6/2024
Ghi chú

Giá trị Tỷ lệ (%)
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